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CÐ NL 19B

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.97.06.010.028/05/2001AnHoàng03041911101

7.37.07.010.013/01/2001AnLê Thành03041911112

7.17.06.510.021/01/2001AnNgô Trần Thành03041911123

0.00.00.00.001/01/2001AnNguyễn Khánh03041911134

7.48.06.010.013/12/2000AnNguyễn Thanh03041911145

5.24.06.08.002/02/2001AnhThái Hoàng03041911156

6.57.06.06.001/09/2001BìnhTrần Văn03041911167

6.66.06.510.013/07/2001CảnhNguyễn Phong Tuấn03041911178

6.66.06.510.009/09/2001ChiếnNguyễn Văn03041911189

4.43.06.05.030/06/2001CươngNguyễn Hoàng030419111910

5.85.06.09.006/12/2001CườngLương Chí030419112011

5.04.05.58.015/01/2001DuyHoàng Đặng Thế030419112112

7.17.06.510.006/03/2001DươngNguyễn Thái030419112213

7.06.07.510.012/04/2001ĐạiPhạm Ngọc Quí030419112314

7.17.06.510.009/01/2001ĐạiTrần Quang030419112415

4.34.05.03.002/10/2001ĐạtLương Thành030419112516

5.95.07.06.012/10/2001ĐạtNgô Uy030419112617

6.05.06.59.007/05/2001ĐăngTrương Hải030419112718

6.66.06.510.024/7/2001ĐứcTrần Quang030419112919

6.05.06.59.001/09/2001GiangLê Huỳnh030419113020

7.88.07.010.017/12/2001GiangPhan Trường030419113121

6.66.06.510.022/06/2001HảiHuỳnh Thanh030419113222

5.65.05.59.031/10/2001HảiNgô Ngọc030419113323

6.25.07.09.004/02/2001HậuHoàng Minh030419113424

7.48.06.010.009/03/2001HiểnNguyễn Minh030419113525

4.12.06.07.009/03/2001HiếuHồ Văn030419113626

3.43.03.55.019/04/2000HiếuNguyễn Tấn030419113727

6.86.07.010.021/12/2001HiếuNguyễn Thái Minh030419113828

6.97.06.010.031/07/2001HiếuNguyễn Trung030419113929

7.17.06.510.028/03/2001HiếuVõ Minh030419114030

5.24.06.08.013/12/2001HiệpĐỗ Hữu030419114131

4.34.04.55.025/03/2001HiệpNguyễn Văn030419114232

4.42.06.58.024/03/2001HoàHuỳnh Tuấn030419114333
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6.97.06.010.025/08/2001HoàNguyễn Dương Quốc030419114434

5.04.05.58.025/09/2001HoàiKhuất Mạnh030419114535

6.06.05.010.024/01/2001HòaNguyễn Đăng030419114636

3.64.03.04.009/10/2001HuyĐinh Gia030419114737

3.81.06.57.011/02/2001HuyLê Gia030419114838

5.85.06.09.01/3/2001HuyTrương Quốc030419114939

7.37.07.010.031/05/2001HùngLê Thanh030419115040

6.66.06.510.024/09/2001KhaNguyễn Văn030419115141

6.06.05.010.028/02/2001KhoaĐỗ Trần Đăng030419115242

7.17.06.510.026/11/2001KhoaLê Minh030419115343

6.26.05.510.019/03/2001KhoaVõ Đăng030419115444

7.48.06.010.005/08/2001KiệtNguyễn Hồng Tuấn030419115545

5.85.06.09.017/11/2001LâmBùi Thế030419115746

4.85.05.03.028/08/2001LâmHuỳnh Nguyễn030419115847

7.17.06.510.027/01/2001LongHoàng Nhựt030419115948

5.44.06.58.029/01/2001LongNguyễn Hoàng Kim030419116049

7.08.05.010.015/02/2001LợiNguyễn Quốc030419116150

5.65.05.59.013/4/2001MạnhNguyễn Duy030419116251

7.08.06.06.011/09/2001MẫnLữ Thành030419116352

4.75.04.06.09/3/2001NamLê Nguyễn Hoài030419116553

5.45.05.09.008/07/2001NghĩaNguyễn Trọng030419116654

6.77.05.510.030/04/2001NghĩaTrần Đại030419116755

4.14.04.53.003/01/2001NguyênNguyễn Khôi030419116956

6.88.05.56.001/02/2001NhànPhan Thanh030419117057

0.00.00.00.012/10/2000NhânLê Thành030419117158

7.38.06.57.013/03/2001NhựtNgô Minh030419117259

5.04.05.58.026/06/2001NhựtTrần Đức030419117360

4.54.05.53.018/5/2001PhátNguyễn Thiên030419117561

5.15.04.58.07/1/2001PhátPhạm Hồ Tấn030419117662

0.00.00.00.002/10/2001PhongNguyễn Thanh030419117763

6.97.06.010.024/10/2001PhúcPhan Thành030419117864

5.65.05.59.021/11/2001PhúcTrương Tấn030419117965

5.66.04.58.030/04/2001PhươngBùi Minh030419118066

7.08.05.010.025/11/2001PhươngHoàng Vũ Thiên030419118167

7.28.05.510.012/1/2001QuangNguyễn Xuân030419118368

5.04.05.58.001/04/2001QuiNguyễn Hà Quang030419118469

7.48.06.010.030/08/2001QuíNguyễn Tấn030419118570

4.46.02.54.015/12/2001SangHuỳnh Lê Phước030419118671

7.28.05.510.016/09/2001SangNguyễn Hoàng030419118772

6.77.05.510.029/06/2001SangVõ Minh030419118873
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4.64.04.58.028/05/2001SơnNguyễn Minh030419118974

6.26.05.510.013/3/2001TàiLê Thế030419119075

5.95.06.010.001/08/2001TâmHuỳnh Thanh030419119176

2.33.02.00.020/01/2001TâmThạch Minh030419119277

4.75.04.54.012/09/2001TânDuy Quốc030419119478

2.02.02.50.023/01/2001TânHà Duy030419119579

5.04.05.58.008/11/2001TânNguyễn Duy030419119680

6.68.05.54.006/05/2001ThắngNguyễn Văn030419119781

5.46.04.56.003/07/2001ThọHuỳnh Phước030419119882

7.68.06.510.013/11/2001ThuậnHà Thanh030419119983

0.00.00.00.014/08/2001ThứcTrịnh Hữu030419120084

4.44.04.56.011/08/2001TiếnTrịnh Minh030419120185

3.52.05.53.022/03/2001TínVõ Trung030419120286

3.04.01.54.025/03/2001ToànHuỳnh Văn030419120387

8.19.06.510.014/04/2001ToànLê Tấn030419120488

6.26.05.510.030/06/2001TriềuTrần Long030419120589

4.02.05.58.010/03/2001TrungPhan Thành030419120690

6.06.05.010.008/02/2001TrườngLê Nhựt030419120791

6.27.05.07.002/01/2001TrườngNguyễn Lam030419120892

5.75.05.510.001/01/2001TrườngNguyễn Nhật030419120993

4.84.06.04.006/02/2001TuấnLê Thanh030419121094

5.44.06.58.001/10/2001TùngPhạm Đặng Thanh030419121195

2.02.02.50.007/03/2001TỷTrần Trọng030419121396

4.75.04.54.006/08/2001VănPhan Đình030419121497

5.04.05.58.004/06/2001ViệtLê Quốc030419121598

6.46.06.010.023/04/2001VinhĐoàn Thành030419121699

4.66.02.56.002/08/2001VũNguyễn Anh0304191217100

4.64.05.54.003/07/2001VỹTrần Phan Thành0304191218101

5.88.03.06.022/01/2001XuânTrần Hữu0304191219102

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ NGỌC HẾT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2020

9(8.8%)21(20.6%)24(23.5%)26(25.5%)21(20.6%)1(1%)0(0%)102(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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